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DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ, ĐIỆN, KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO,

 HƯỚNG DẪN LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT KINH TẾ 

SƠ KẾT, TỔNG KẾT TRONG NĂM 2024
(kèm theo Điện mật số 102 /ĐK-TK ngày 11/10/2024 của C03)


	STT
	Nội dung
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	Thống kê số liệu về công tác cán bộ năm 2024
	Phòng 1/C03
	- Thực hiện thống kê theo biểu mẫu gửi kèm.

- Hạn báo cáo: trước ngày 16/12/2024
 - Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 1/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Mai, cán bộ Phòng 1 C03; sđt: 0912.199.138.

	2. 
	Thống kê số liệu vụ án, vụ việc thuộc diện 3 cấp độ năm 2024
	Phòng 1/C03
	- Thực hiện thống kê theo biểu mẫu gửi kèm.
- Mốc thời gian báo cáo số liệu: 15/12/2023 - 15/12/2024.

- Hạn báo cáo: trước ngày 16/12/2024
 - Địa chỉ gửi báo cáo: Hộp thư điện tử: dths.phong1@C03.bca theo chứng thư mã hóa: PHONG 10; hoặc Phần mềm Quản lý vụ án, vụ việc, nghiệp vụ cơ bản theo tên cán bộ đồng chí Hoàng Văn Khanh, cán bộ Phòng 1 C03; sđt: 0913.184.813.

	3. 
	Thống kê số liệu vụ án, vụ việc tạm đình chỉ năm 2024
	Phòng 1/C03
	- Thực hiện thống kê theo biểu mẫu gửi kèm.
- Mốc thời gian báo cáo số liệu: 01/12/2023 - 30/11/2024.

- Hạn báo cáo: trước ngày 15/12/2024
 - Địa chỉ gửi báo cáo: Hộp thư điện tử: dths.phong1@C03.bca theo chứng thư mã hóa: PHONG 10; hoặc Phần mềm Quản lý vụ án, vụ việc, nghiệp vụ cơ bản theo tên cán bộ đồng chí Nguyễn Hoàng Hanh, cán bộ Phòng 1 C03; sđt: 0988.260.382.

	4. 
	Báo cáo Kế hoạch số 1193/KH-C03-P1 ngày 27/9/2021 thực hiện Đề án 06 về công tác đảm bảo ANTT các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp FDI 
	Phòng 2/C03
	- Đề cương báo cáo theo định kỳ (đã gửi các đơn vị). 

- Hạn báo cáo: trước ngày 18/12/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 2/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Nguyễn Đức Công, cán bộ Phòng 2/C03, sđt: 0912.419.955.

	5. 
	Báo cáo Điện mật số 13/ĐK-HT ngày 30/3/2023 về việc nắm tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp
	Phòng 2/C03
	- Báo cáo là một mục trong báo cáo Kế hoạch 1482/KH-C03-P8.

- Hạn báo cáo: trước ngày 18/12/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 2/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Nguyễn Đình Trung, cán bộ Phòng 2/C03, sđt: 0983.363.559.

	6. 
	Báo cáo Điện mật số 68/ĐK-HT ngày 13/4/2024 về Thị trường vàng
	Phòng 2/C03
	- Đề cương theo nội dung Điện mật; 

- Hạn báo cáo: trước ngày 18/12/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 2/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Đặng Quang Huy, cán bộ Phòng 2/C03, sđt: 0907.707.888.

	7. 
	Báo cáo Điện mật số 16/ĐK-HT ngày 14/4/2023 về việc phòng, chống tội phạm liên quan đến quyết toán thuế
	Phòng 2/C03
	- Báo cáo 1 mục riêng về tham nhũng, tiêu cực trong thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế trong Báo cáo Kế hoạch 1482/KH-C03.

- Hạn báo cáo: trước ngày 18/12/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 2/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Vũ Văn Dũng, cán bộ Phòng 2/C03, sđt: 0982.742.392.

	8. 
	Báo cáo Điện mật số 63/C03; ĐK:HT ngày 20/11/2023 chỉ đạo PC03 các tỉnh thành phố trực thuộc TW về công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ
	Phòng 3/C03
	- Lồng ghép vào báo cáo ĐTCB lĩnh vực chống hàng cấm trong hệ lực lượng CSKT năm 2024  theo tháng/quý/năm

- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 3/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Phạm Mai Văn, cán bộ Phòng 3/C03, sđt: 0902.038.393.

	9. 
	Báo cáo Điện mật số 80/C03; ĐK:HT ngày 15/07/2024 chỉ đạo PC03 Công an địa phương thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
	Phòng 3/C03
	- Có đề cương kèm theo;
- Mốc thời gian báo cáo số liệu: từ khi triển khai điện mật đến 15/11/2024.

- Hạn gửi báo cáo: trước ngày 20/11/2024.

- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 3/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Phạm Mai Văn, cán bộ Phòng 3/C03, sđt: 0902.038.393.

	10. 
	Báo cáo Kế hoạch số 1451/KH-C03(P4) ngày 04/3/2022; Kế hoạch số 1125/KH-C03-P4 ngày 17/3/2023 và Điện mật số 02/ĐK:HT ngày 23/02/2024 của C03 về phòng chống vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
	Phòng 4/C03
	- Có đề cương kèm theo.

- Mốc thời gian báo cáo số liệu: 15/11/2023 - 15/11/2024.

- Hạn gửi báo cáo: trước ngày 30/11/2024.

- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 4 bằng bản cứng qua đường công văn và bản mềm qua hộp thư điện tử tại Phần mềm NVCB&ĐTHS theo tên cán bộ: Đỗ Vọng Giang (giangdv186261).

- Đầu mối liên hệ: Đồng chí Đỗ Vọng Giang, cán bộ Phòng 4/C03, sđt: 081.9199.888.


	11. 
	Báo cáo Kế hoạch số 3076/KH-C03-P4 ngày 03/6/2020 của C03 thực hiện chuyên đề Phòng, chống vi phạm, tội phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản kim loại.
	Phòng 4/C03
	- Thống kê, cập nhật thông tin, số liệu theo biểu mẫu gửi kèm Kế hoạch 3076.

- Đề nghị phải thống kê, phân tích rõ tình hình có liên quan; các số liệu về kết quả thực hiện theo các tội danh, hậu quả thiệt hại; thống kê số lượng CTVBM phục vụ công tác ĐTCB, nắm tình hình, xác minh sưu tra, hiềm nghi và phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án, vụ việc hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản kim loại; chất lượng tin do CTVBM cung cấp; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác nghiệp vụ, chính sách pháp luật và kiến nghị, đề xuất cụ thể (nếu có).

- Mốc thời gian tính số liệu: 15/11/2023 đến 15/11/2024.

- Hạn gửi báo cáo: trước ngày 30/11/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 4 bằng bản cứng qua đường công văn và bản mềm qua hộp thư điện tử tại Phần mềm NVCB&ĐTHS theo tên đồng chí Lê Hải Long (longlh026920).

- Đầu mối liên hệ: Đồng chí Trần Văn Nam, cán bộ Phòng 4/C03, sđt: 0986.347.607.

	12. 
	Báo cáo Kế hoạch số 1090/KH-C03-P4 ngày 16/3/2023 về phòng, chống tội phạm kinh tế trong hoạt động mua sắm vật tư thiết bị điện.
	Phòng 4/C03
	- Có đề cương kèm theo

- Mốc thời gian tính số liệu: 15/11/2023 - 15/11/2024.
- Hạn gửi báo cáo: trước ngày 30/11/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 4 bằng bản cứng qua đường công văn và bản mềm qua hộp thư điện tử tại Phần mềm NVCB&ĐTHS theo tên cán bộ: Nguyễn Đức Bảo (baond028237).

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Nguyễn Đức Bảo, cán bộ Phòng 4/C03, sđt: 0918.673.167.

	13. 
	Báo cáo Kế hoạch số 5430/KH-C03 ngày 17/9/2024 về tổng rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.
	Phòng 4/C03
	- Hạn gửi báo cáo: trước ngày 30/11/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 4/C03 bằng bản cứng qua đường công văn và bản mềm qua hộp thư điện tử tại Phần mềm NVCB&ĐTHS theo tên cán bộ: Bùi Thị Hồng (hongbt034484).

- Đầu mối liên hệ: Đồng chí Bùi Khắc Nhã, cán bộ Phòng 4/C03, sđt: 0915.152.010.

	14. 
	Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các chính sách lớn của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
	Phòng 5/C03
	- Có đề cương kèm theo; 

- Mốc thời gian tính số liệu: 15/11/2023 đến 14/11/2024.

- Hạn gửi báo cáo: trước ngày 20/11/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 5/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Phạm Hoàng Thoan, cán bộ Phòng 5/C03, sđt: 0983.572.288.

	15. 
	Báo cáo Kế hoạch số 1905/KH-C03-P6 ngày 08/4/2024 của C03 về “Chuyên đề theo dõi việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong đầu tư, mua sắm vật tư, trang thiết bị, dự án kiến trúc xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực Thông tin, truyền thông của lực lượng Cảnh sát kinh tế”.
	Phòng 6/C03
	- Có đề cương kèm theo; 

- Hạn gửi báo cáo: trước ngày 16/12/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 6/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Đỗ Đức Trung, cán bộ Phòng 6/C03, sđt: 0989.937.073.

	16. 
	Báo cáo Kế hoạch số 1040/KH-C03-P6, ngày 09/3/2023 của C03 về theo dõi, chỉ đạo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trong đó có “Biên tập, sản xuất, kinh doanh sách giáo khoa”. Ngày 29/5/2024 C03 đã có Điện mật số: 74/ĐK-C03 về Báo cáo kết quả Chuyên đề, kế hoạch được C03 triển khai đến địa phương để thực hiện nhưng đến nay mới có 37 địa phương gửi báo cáo về C03.
	Phòng 6/C03
	- Đến 30/9/2024 còn 26 địa phương chưa nộp báo cáo Chuyên đề 1040/KH-C03-P6 gồm: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lai Châu, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Long.

- Đề nghị các địa phương nêu trên khẩn trương nộp báo cáo về Phòng 6/C03.

- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 6/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Lâm Hồng Quang, cán bộ Phòng 6/C03, sđt: 0338.898.686.

	17. 
	Kế hoạch số 1218/KH-C03-P6 ngày 23/3/2023 của C03 về triển khai Chuyên đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực Văn hóa; công tác quản lý, sử dụng các nguồn thu của cơ sở văn hóa tâm linh.
	Phòng 6/C03
	- Đề cương theo mẫu đã gửi từ đầu năm  

- Hạn gửi báo cáo: trước ngày 15/11/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 6/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Khuất Văn Dũng, cán bộ Phòng 6/C03, sđt: 0943.376.633

	18. 
	Điện mật số 70 ngày 17/4/2024 về hướng dẫn tổ chức nắm tình hình hoạt động kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng tại địa phương; tập trung tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố giác liên quan công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường.
	Phòng 6/C03
	Tập hợp kết quả vào Báo cáo ĐTCB lĩnh vực Giáo dục, VHTTDL năm 2024 của đơn vị gửi về C03 (không tiến hành sơ kết, tổng kết).

	19. 
	Điện mật số 22/ĐK-HT ngày 03/4/2024 gửi PC03 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện nội dung: Yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đào tạo, sách hạch cấp phép lái xe, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc.
	Phòng 7/C03
	- Hạn gửi báo cáo: Định kỳ 6 tháng, tổng kết năm
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 7/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Nguyễn Viết Cường, cán bộ Phòng 7/C03, sđt: 0944.118.686

	20. 
	Điện mật số 95/ĐK-TK ngày 20/9/2024 gửi PC03 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện nội dung: Kế hoạch số 424/KH-BCA-VPB ngày 28/8/2024 của Bộ Công an về công tác Công an đảm bảo an ninh, trật tự, hướng ứng đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc” 
	Phòng 7/C03
	- Hạn gửi báo cáo: Định kỳ 6 tháng, tổng kết năm
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 7/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Dương Xuân Thạo, cán bộ Phòng 7/C03, sđt: 0919.794.399

	21. 
	Kế hoạch số 4096/KH-CSKT-P7 ngày 20/9/2024 của C03 về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới.
	Phòng 7/C03
	- Hạn gửi báo cáo: Định kỳ 6 tháng, tổng kết năm
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 7/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Dương Xuân Thạo, cán bộ Phòng 7/C03, sđt: 0919.794.399

	22. 
	Điện mật số 84/ĐK-HT ngày 06/10/2023 gửi PC03 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện nội dung: Yêu cầu Công an địa phương chủ động làm công tác phòng ngừa, đấu tranh phát hiện với các tội phạm, vi phạm pháp luật trong công tác quy hoach, cấp phép, quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu xây dựng thông thường (đất, cát, đá…)
	Phòng 7/C03
	- Hạn gửi báo cáo: Định kỳ 6 tháng, tổng kết năm
- Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 7/C03

- Đầu mối liên hệ: đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Phòng 7/C03, sđt: 0913.282.026

	23. 
	Báo cáo Kế hoạch số 3028/KH-C03-P8 ngày 31/5/2024; Điện mật số 76/ĐK:HT ngày 06/6/2024 của C03 về việc “Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện các Chương trình, mục tiêu, đề án, dự án liên quan đến Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường có sử dụng ngân sách Nhà nước”.
	Phòng 8/C03
	·  Hạn gửi báo cáo: trước ngày 30/10/2024
·  Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng 8/C03
- Đầu mối liên hệ: đồng chí Trần Quang Tuấn, cán bộ Phòng 8/C03, sđt: 0918.296.868


